	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

__________

Số: 1197/QĐ-BGDĐT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2020


QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Kế hoạch phân công thực hiện Nghị quyết số 89/NQ-CP ngày 13 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo
____________
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chức nâng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Quyết định số 896/QĐ-TTg ngày 08 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 - 2020 (gọi tắt là Đề án 896);
Căn cứ Nghị quyết số 89/NQ-CP ngày 13 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Quyết định số 224/QĐ-BCĐ896 ngày 07 tháng 5 năm 2020 của Trưởng Ban chỉ đạo 896 ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư năm 2020;
Theo đề nghị của Chánh Văn phòng.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Kế hoạch phân công thực hiện Nghị quyết số 89/NQ-CP ngày 13 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Căn cứ nội dung công việc và phân công nhiệm vụ, các đơn vị thuộc Bộ chủ động triển khai thực hiện. Văn phòng giúp Bộ trưởng đôn đốc, kiểm tra và tổng hợp báo cáo việc triển khai thực hiện các Kế hoạch này.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Thành viên Tổ Công tác thực hiện Đề án 896 của Bộ và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ trưởng (để b/c);

- Ban Chỉ đạo 896 (qua Bộ Công an);

- Cổng thông tin điện tử GDĐT;

- Lưu: VT, VP(KSTTHC:4b).
	KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Ngọc Thưởng


	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

___________

	


KẾ HOẠCH
Triển khai thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
(Kèm theo Quyết định số 1197/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
_________________

	STT
	Nội dung công việc
	Thời gian thực hiện
	Đơn vị thực hiện
	Kết quả

	I. Xây dựng kế hoạch triển khai

	1
	Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án 896 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Kế hoạch phân công thực hiện Nghị quyết số 89/NQ-CP ngày 13/9/2017
	Tháng 5/2020
	- Chủ trì: Văn phòng;
- Phối hợp: các đơn vị thuộc Bộ.
	Quyết định của Bộ trưởng ban hành các Kế hoạch

	2
	Kiện toàn Tổ Công tác thực hiện Đề án 896 của Bộ
	Quý II/2020
	- Chủ trì: Văn phòng;

- Phối hợp: các đơn vị thuộc Bộ.
	Quyết định của Bộ trưởng kiện toàn Tổ Công tác


	II. Xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

	1
	Phối hợp với Bộ Công an và các bộ, ngành, địa phương liên quan triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
	Thường xuyên
	- Chủ trì: Văn phòng;

- Phối hợp: các đơn vị thuộc Bộ.
	Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

	2
	Đề xuất nhu cấu kết nối thông tin giữa các cơ sở dữ liệu chuyên ngành về giáo dục với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
	Quý III, IV/2020
	- Chủ trì: Văn phòng;
- Phối hợp: Cục Công nghệ Thông tin, các đơn vị thuộc Bộ.
	Văn bản đề xuất gửi Bộ Công an, Bộ thông tin và truyền thông

	3
	Nghiên cứu, đề xuất kế hoạch xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về giáo dục
	Quý III, IV/2020
	- Chủ trì: Cục Công nghệ Thông tin;
- Phối hợp: các đơn vị thuộc Bộ.
	Kế hoạch xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về giáo dục trình Bộ trưởng quyết định

	III. Rà soát, đề xuất phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân

	1
	Thực hiện rà soát và đề xuất phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư trong phạm vi chức năng quản lý của Bộ.
	Thường xuyên
	- Chủ trì: Các đơn vị thuộc Bộ thực hiện ra soát theo phạm vi quản lý.
- Phối hợp: Văn phòng.
	Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ

	2
	Tham vấn, lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan về dự thảo nội dung phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư.
	Quý IV/2020
	- Chủ trì: Văn phòng;

- Phối hợp: các đơn vị thuộc Bộ.
	Văn bản tổng hợp ý kiến của cơ quan, tổ chức cá nhân

	IV. Tổ chức thực thi Nghị quyết số 89/NQ-CP ngày 13/9/2017 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo

	1
	Triển khai thực hiện Kế hoạch phân công thực hiện Nghị quyết số 89/NQ-CP ngày 13/9/2017 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo
	Theo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 89/NQ-CP
	- Chủ trì: Các đơn vị được phân công;
- Phối hợp: Văn phòng; Vụ Pháp chế.
	Các văn bản quy phạm pháp luật thực thi Nghị quyết số 89/NQ-CP

	V. Các hoạt động khác

	1
	Hướng dẫn, đôn đốc việc triển khai thực hiện Đề án
	Thường xuyên
	- Chủ trì: Văn phòng;
- Phối hợp: Thành viên Tổ Công tác thực hiện Đề án.
	Văn bản hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị triển khai thực hiện Đề án

	2
	Xử lý các khó khăn, vướng mắc của các đơn vị thuộc Bộ trong quá trình triển khai thực hiện Đề án
	Thường xuyên
	- Chủ trì: Văn phòng;
- Phối hợp: Thành viên Tổ Công tác thực hiện Đề án.
	Vướng mắc của các đơn vị được xử lý hoặc xin ý kiến hướng dẫn của Ban Chỉ đạo 896

	3
	Tổng kết thực hiện Đề án 896 giai đoạn 2013-2020 tại Bộ Giáo dục và Đào tạo
	Tháng 11/2020
	- Chủ trì: Văn phòng;
- Phối hợp: Thành viên Tổ Công tác thực hiện Đề án; Các đơn vị thuộc Bộ.
	Báo cáo tổng kết năm 2020 và tổng kết Đề án 896 giai đoạn 2013 - 2020 gửi Ban Chỉ đạo


	
	KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Ngọc Thưởng


	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

___________
	


KẾ HOẠCH
Phân công thực hiện Nghị quyết số 89/NQ-CP ngày 13 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo
(Kèm theo Quyết định số 1197/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
	TT
	Tên văn bản quy phạm pháp luật cần sửa đổi, bổ sung
	Thời hạn hoàn thành
	Đơn vị chủ trì
	Đơn vị phối hợp
	Căn cứ sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết số 89/NQ-CP
	Ghi chú

	1
	Nghị định số 27/2015/NĐ-CP ngày 10/3/2015 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú
	Quý I/2021
	Vụ Thi đua - Khen thưởng
	Vụ Pháp chế; Văn phòng
	Mục II Phần A
	

	2
	Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ ban hành một số chính sách hỗ trợ học sinh bán trú, trường phổ thông dân tộc bán trú và học sinh trung học phổ thông ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn
	Quý IV/2020
	Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên
	Vụ Pháp chế; Văn phòng
	Khoản 10 Mục I Phần A
	

	3
	Nghị định số 57/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ quy định chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người
	Quý IV/2020
	Vụ Giáo dục dân tộc
	Vụ Pháp chế; Văn phòng
	Khoản 12, 13 Mục I Phần A
	

	4
	Thông tư số 09/2017/TT-BGDĐT ngày 04/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành hoặc chuyên ngành đào tạo và đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành hoặc chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ
	Quý III/2020
	Vụ Giáo dục Đại học
	Vụ Pháp chế; Văn phòng
	Khoản 1 Mục I Phần A
	

	5
	Thông tư số 23/2014/TT-BGDĐT ngày 18/7/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về đào tạo chất lượng cao trình độ đại học
	Quý II/2020
	Vụ Giáo dục Đại học
	Vụ Pháp chế; Văn phòng
	Khoản 3 Mục I Phần A
	

	6
	Thông tư số 35/2012/TT-BGDĐT ngày 12/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định “Đào tạo trình độ tiến sĩ theo Đề án đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ cho các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2010 - 2020” được phê duyệt tại Quyết định số 911/QĐ-TTg ngày 17/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ
	Quý III/2020
	Vụ Giáo dục Đại học
	Vụ Pháp chế; Văn phòng
	Khoản 4 Mục I Phần A
	

	7
	Thông tư số 01/2016/TT-BGDĐT ngày 15/01/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú
	Quý IV/2020
	Vụ Giáo dục dân tộc
	Vụ Pháp chế; Văn phòng
	Khoản 5 Mục I Phần A
	

	8
	Thông tư số 30/2015/TT-BGDĐT ngày 11/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc bán trú ban hành kèm theo Thông tư số 24/2010/TT-BGDĐT ngày 02/8/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
	Quý IV/2020
	Vụ Giáo dục dân tộc
	Vụ Pháp chế; Văn phòng
	Khoản 6 Mục I Phần A
	

	9
	Thông tư số 50/2012/TT-BGDĐT ngày 18/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung Điều 40; bổ sung điều 40a của Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường Tiểu học
	Quý III/2020
	Vụ Giáo dục Tiểu học
	Vụ Pháp chế; Văn phòng
	Khoản 8 Mục I Phần A
	

	10
	Thông tư số 60/2012/TT-BGDĐT ngày 28/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục
	Quý IV/2020
	Cục Quản lý chất lượng
	Vụ Pháp chế; Văn phòng
	Khoản 15 Mục I Phần A
	

	11
	Thông tư số 26/2013/TT-BGDĐT ngày 15/7/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp ban hành kèm theo Quyết định số 77/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
	Quý III/2020
	Cục Quản lý chất lượng
	Vụ Pháp chế; Văn phòng
	Mục IV Phần A
	

	12
	Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy, tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy
	Quý II/2020
	Vụ Giáo dục Đại học
	Vụ Pháp chế; Văn phòng
	Khoản 1 Mục III Phần A
	

	13
	Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét tốt nghiệp trung học phổ thông
	Quý IV/2020
	Cục Quản lý chất lượng
	Vụ Pháp chế; Văn phòng
	Khoản 2 Mục III Phần A
	

	14
	Thông tư số 10/2014/TT-BGDĐT ngày 11/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế quản lý công dân Việt Nam học tập ở nước ngoài
	Quý IV/2020
	Cục Hợp tác quốc tế
	Vụ Pháp chế; Văn phòng
	Khoản 16, 17 Mục I Phần A
	Thay thế bằng Nghị định quy định việc công dân Việt Nam ra nước ngoài giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật

	15
	Thông tư số 06/2016/TT-BGDĐT ngày 21/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh đi học nước ngoài
	Quý IV/2020
	Cục Hợp tác quốc tế
	Vụ Pháp chế; Văn phòng
	Khoản 19 Mục I Phần A
	

	16
	Quyết định số 51/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 25/12/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh học tại các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông
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